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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH QUẢNG TRỊ 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:          /BC-UBND
Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2022
             (Dự thảo)
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, 

 giai đoạn 2017 – 2022 và đề xuất chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 – 2025


    Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; .

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và tăng tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian tới theo quy định. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH tự nguyện giai đoạn 2017-2022 và đề xuất chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 – 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Chính sách BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, là mục tiêu và là động lực phát triển bền vững của đất nước. Trong những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật về bảo BHXH nói chung đã từng bước được hoàn thiện phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; số người tham gia BHXH, BHYT tế tăng qua các năm; thực hiện việc chi trả lương hưu và các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm ngày càng được mở rộng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội. 


Cùng với ý nghĩa nhân văn và lợi ích thiết thực trên, chính sách BHXH tự nguyện đang dần trở thành sự lựa chọn tối ưu với người lao động tự do, đặc biệt là người dân tập trung ở khu vực nông thôn nơi có nhiều làng nghề truyền thống, các hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, các tổ hợp tác, lao động tự do, các tiểu thương, người giúp việc gia đình... Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, chỉ với mức tham gia chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng, khi đủ điều kiện theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hằng tháng (gấp nhiều lần so với mức đóng) góp phần ổn định cuộc sống khi về già. Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện còn được cấp thẻ BHYT khi nghỉ hưu với tỷ lệ được chi trả 95% (người lao động không phải mua BHYT hộ gia đình và ngân sách nhà nước cũng không mua BHYT cho đối tượng người cao tuổi). 


Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHXH trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn một số bất cập, hạn chế như: tỷ lệ số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. Tính đến ngày 30/9/2022, số người tham gia BHXH tự nguyện là 17.080 người chỉ chiếm khoảng 4,55% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (LLLĐ năm 2022 là 375.769). Căn cứ tình hình thực tế về người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh cho thấy tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, chưa xứng với tiềm năng so với lực lượng lao động trong độ tuổi. 
Do đó nếu có sự hỗ trợ thêm từ ngân sách của tỉnh sẽ tạo điều kiện thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua đó vừa góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới vừa tăng tỷ lệ bao phủ BHXH phấn đấu thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW.

1. Thuận lợi
- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 do Quốc Hội XIII thông qua ngày 20/11/2014 đã thể chế và hoàn thiện các quy định về chính sách BHXH theo hướng mở rộng và nâng cao quyền tham gia và thụ hưởng chế độ chính sách cho đông đảo nhân dân lao động vì mục tiêu an sinh cho người lao động khi về già, làm cho người lao động ngày càng tin tưởng vào chế độ.
- Cấp ủy và chính quyền địa phương ở Quảng Trị tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT trên địa bàn; Chương trình hành động số 128-CTr/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

- Công tác tuyên truyền được tăng cường và thực hiện ngày càng có hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng giúp nhân dân được tiếp cận nhiều hơn với chính sách.  

2. Khó khăn

- Một số người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là người làm nghề tự do, nông dân....việc làm không ổn định, thu nhập thấp lại không thường xuyên nên rất khó khăn khi tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian dài.
- Việc tiếp cận thông tin của nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, còn ít; nhận thức về chính sách, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện của người dân còn hạn chế, chủ yếu chỉ nhìn thấy lợi ích ngắn hạn trước mắt, chưa nhìn thấy lợi ích lâu dài.

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện mới được thực hiện từ ngày 01/01/2018 và mức hỗ trợ còn quá thấp trên cơ sở mức thu nhập chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, cụ thể: người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo được hỗ trợ bằng 30% (tương ứng 99.000 đồng/tháng), thuộc hộ cận nghèo bằng 25% (tương ứng 82.500 đồng/tháng), các đối tượng còn lại bằng 10% (tương ứng 33.000 đồng/tháng), do vậy chưa kích cầu và thu hút người dân tham gia.
- Mức chuẩn nghèo đối với khu vực nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 là 1.500.000 đồng, nên mức đóng tối thiểu hàng tháng tăng từ 138.600 đồng/tháng lên 297.000 đồng /tháng (đã trừ mức hỗ trợ của Nhà nước) đã tác động đến việc không tiếp tục tham gia BHXH tư nguyện của nhóm người có thu nhập thấp, không ổn định. Đến ngày 30/9/2022 đã có 4.183 người dừng tham gia BHXH tự nguyện.
- Chưa có chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện từ ngân sách địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác chỉ đạo, báo cáo tham mưu và phối hợp thực hiện:
- Ngay khi chính sách BHXH tự nguyện được triển khai thực hiện từ năm 2008, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp BHXH tỉnh Quảng Trị đã chủ động thường xuyên tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHTN, BHYT. Đặc biệt là trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Hiệu quả công tác tham mưu được thể hiện qua việc lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp hoặc bằng văn bản. 
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp để chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước và mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện. 

- Hàng năm, Ngành BHXH đã thực hiện ký kết văn bản phối hợp với các tổ chức, hội, đoàn thể như: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phối hợp với Tổ chức dịch vụ thu Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân nhằm tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, người dân tham gia BHXH tự nguyện.

 - Bên cạnh việc ký kết các văn bản phối hợp làm cơ sở cho việc triển khai công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Quảng Trị còn thực hiện giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức dịch vụ thu, hội, đoàn thể,... đi kèm với việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện để công tác phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.



- Phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về thực hiện các chính sách về BHXH tự nguyện; phối hợp với Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về BHXH; in ấn pa-nô, áp phích, tờ rơi tuyên truyền; đăng tải công khai chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động trên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh; sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook ... trong việc tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc của người lao động về thủ tục hồ sơ và chế độ chính sách liên quan.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực BHXH, thực hiện tiếp nhận hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện qua giao dịch điện tử và trả kết quả qua dịch vụ Bưu điện đã tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình tham gia  BHXH tự nguyện. 

- Thực hiện cài VSSID - BHXH số và hướng dẫn sử dụng cho người dân,  thực hiện thuận lợi trong viếc tra cứu thông tin, theo dõi quá trình tham gia BHXH tự nguyện.

- Ký hợp đồng với các Tổ chức dịch vụ thu Bưu điện tỉnh, Viettel tỉnh, Công ty bảo hiểm PVI Huế để thực hiện thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tại các xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện
2. Kết quả thực hiện từ năm 2017 đến ngày 30/9/2022: 

	STT
	Năm
	Số người tham gia BHXH tự nguyện
	Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng hàng năm
	Tỷ lệ so với lực lượng lao động trong độ tuổi (%)

	1
	2017
	1.279
	
	0,36

	2
	2018
	2.552
	1.273
	0,72

	3
	2019
	5.725
	3.173
	1,77

	4
	2020
	14.186
	8.461
	3,85

	5
	2021
	18.169
	3.983
	4,84

	6
	2022
	17.080
	(1.089)
	4,55


3. Đánh giá kết quả thực hiện

Tính từ năm 2017 đến ngày 30/9/2022 toàn tỉnh có 17.080 người tham gia BHXH tự nguyện. Qua số liệu phản ánh số người tham gia BHXH tự nguyện hàng năm cho thấy: số người tham gia BHXH tự nguyện ngày càng tăng (Riêng 9 tháng đầu năm 2022 số người tham gia giảm so với năm 2021 là 1.089 người), tuy nhiên tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trong tổng số người tham gia BHXH và so với tổng lực lượng lao động còn thấp. Do những nguyên nhân sau: 

- Trước đây công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, chưa thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để người dân nắm rõ các nội dung của chính sách và tạo chuyển biến về nhận thức nên số người tham gia ít. Người dân đang có sự so sánh với các loại hình bảo hiểm thương mại khác nên không thấy được lợi ích lâu dài của chính sách BHXH tự nguyện, nhất là chế độ hưu trí. Khi công tác tuyên truyền đã được triển khai mạnh mẽ, với hệ thống nhân viên đại lý rộng khắp các xã, phường, thị trấn thì người dân đã dần biết được chính sách và tham gia ngày càng tăng. 

- Chính sách BHXH tự nguyện chưa linh hoạt, chưa có nhiều gói quyền lợi cho người tham gia lựa chọn mà mới chỉ có gói quyền lợi cho 2 chế độ hưu trí và tử tuất do vậy chưa hấp dẫn đối với người tham gia.
- Mặc dù đại bộ phận người dân đã nhận thức vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện nhưng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn đạt tỷ lệ thấp so với mức bình quân cả nước.


- Sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền địa phương cấp, phường, xã, thị trấn còn thiếu quyết liệt trong công tác phối hợp vận động, tuyên truyền nhằm gia tăng tỷ lệ bao phủ BHXH.
- Hỗ trợ mức đóng từ ngân sách nhà nước còn quá thấp, chưa đủ để kích cầu cho người dân tham gia chính sách.

- Giai đoạn đầu khi triển khai chính sách thì chủ yếu là người có quá trình đóng BHXH bắt buộc nay tham gia tiếp BHXH tự nguyện để đóng đủ 20 năm hưởng chế độ hưu trí, người tham gia mới còn ít. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ

- Để triển khai chính sách BHXH tự nguyện đạt kết quả cao, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH theo chỉ tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW, giảm mức chênh lệch về tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHXH của tỉnh Quảng Trị so với bình quân chung cả nước; khi hết tuổi lao động, họ sẽ được hưởng chế độ hưu trí như cán bộ, công nhân viên nhà nước và người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để ổn định thu nhập, đảm bảo cuộc sống khi về già. Đồng thời, sẽ giảm bớt được phần kinh phí Ngân sách phải chi trả cho đối tượng người cao tuổi như hiện nay.

 
- Nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, cần tiếp tục có sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, vai trò chủ trì phối hợp của các ngành có liên quan. Trong đó Ngành Lao động Thương binh và Xã hội có vai trò chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các Ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phát triển BHXH tại mỗi địa phương và triển khai các giải pháp làm tăng số người tham gia BHXH; Ngành BHXH có vai trò chủ trì trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng theo tinh thần của Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT. 

Ngoài ra, để đạt mục tiêu đặt ra cho việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết 28-NQ/TW đến năm 2025 cần thiết phải có cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện từ Ngân sách của tỉnh để làm đòn bẩy kích cầu, khuyến khích người dân tham gia. 

1. Căn cứ để xem xét hỗ trợ kinh phí

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

- Khoản 1, Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.”.
Tại điểm h, Khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 quy định thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như sau:

“h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, khả năng cân đối của ngân sách địa phương.”
- Khoản 1, Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện: “Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.”

- Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội chỉ rõ: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ BHXH, trước mắt cần tập trung vào các giải pháp, trong đó có giải pháp “Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”, đảm bảo tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30% - 50% so với năm trước.
-  Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018  của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH;

Tại Mục 4 phần III Chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018  của Tỉnh ủy Quảng Trị nêu rõ:

Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện hỗ trợ cho lao động trong khu vực phi chính thức tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh theo quy định của pháp luật.

 Huy động các nguồn lực hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm xã hội. 

Thực hiện kịp thời việc hỗ trợ kinh phí cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. 

Có giải pháp để giảm hỗ trợ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thời gian dài hơn.

Dự kiến đến năm 2025 có khoảng 27.000 người tham gia BHXH tự nguyện để đạt tỷ lệ bao phủ theo các chỉ tiêu đã được giao.

2. Mức đề nghị hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh 

 Mức kinh phí hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2023-2025 là 2.693 triệu đồng (Chi tiết lại Phụ lục kèm theo).
Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình thực hiện chính sách BHXH tự nguyện giai đoạn 2017-2022 và đề xuất chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 – 2025 từ ngân sách địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để phê duyệt chính sách hỗ trợ, đưa chính sách BHXH tự nguyện thực sự đi vào cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh Quảng Trị./.

	Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;

- Ban KTNS, HĐND tỉnh;

- Các Sở: Tài chính, LĐ-TB&XH;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- CVP, các PVP;  
- Lưu: VT, TCTM, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Nam


Phụ lục

Dự kiến kinh phí hỗ trợ ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN

(Giai đoạn từ năm 2023-2025) 
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